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 Ngư trường khai thác nhóm nguồn lợi cá đáy- vụ cá Bắc 2013-2014 

+ Vùng biển vịnh Bắc Bộ: 

Ngư trường cho sản lượng khai thác với mật độ ước đạt ở khoảng trên 

500kg/km
2
 ở các khu ô L7 (vỹ tuyến bắc từ 20

o
00’N- 20

o
30’N và kinh độ đông từ 

107
o
30’E - 108

o
00’E), K9 (vỹ tuyến bắc từ 19

o
00’N- 19

o
30’N và kinh độ đông từ 

107
o
00’E - 107

o
30’E), K12(vỹ tuyến bắc từ 17

o
30’N- 18

o
00’N và kinh độ đông từ 

107
o
00’E - 107

o
30’E) và J11 (vỹ tuyến bắc từ 18

o
00’N- 18

o
30’N và kinh độ đông từ 

106
o
30’E - 107

o
00’E). 

Ngư trường cho sản lượng khai thác với mật độ ước đạt ở khoảng 300- 

500kg/km
2
 ở phạm vi vỹ tuyến bắc từ 18

o
30’N- 20

o
00’N, kinh độ đông từ 106

o
30’E - 

107
o
00’E và vỹ tuyến bắc từ 18

o
00’N- 20

o
00’N, kinh độ đông từ 107

o
30’E - 108

o
30’E. 

mật độ đạt dưới 300kg/km
2
 nằm rải rác Vịnh bắc bộ. 

  + Vùng biển Trung Bộ: Ngư trường chủ yếu tập trung ở vùng biển ven bờ 

(khoảng vỹ tuyến bắc từ 12
o
00’N đến 17

o
00’N và  kinh độ đông từ vùng biển ven bờ 

đến 109
0
30’E. Ngư trường trên toàn vùng biển Trung bộ khả năng khai thác với mật độ 

ước đạt thấp (<300kg/km
2
), riêng chỉ khu ô N15 (vỹ tuyến bắc từ 16

o
00’N đến 16

o
30’N 

và  kinh độ đông từ 108
o
30’E - 109

o
00’E) khả năng cho khai thác ước đạt từ 300-

500kg/km
2
, và  khu ô N16 (vỹ tuyến bắc từ 15

o
30’N đến 16

o
00’N và  kinh độ đông từ 

108
o
30’E - 109

o
00’E) khả năng cho khai thác ước đạt từ >500kg/km

2
. 

 

+ Vùng biển Đông Nam Bộ:  

Ngư trường khai thác có mật độ cao (>500kg/km
2
) tập trung quanh đảo Phú Quý 

(có vỹ tuyến bắc từ 9
o
30’N - 11

o
00’N,  kinh độ đông từ 108

o
30’E - 109

o
30’E), vung 

biển có vỹ độ bắc 8
o
30’N - 9

o
00’N, kinh độ đông từ 107

o
30’E - 109

o
00’E,  vỹ độ bắc 

7
o
30’N - 8

o
00’N, kinh độ đông từ 108

o
30’E - 109

o
30’E, vỹ độ bắc 6

o
30’N - 7

o
30’N, 

kinh độ đông từ 107
o
30’E - 108

o
30’E và vùng biển vỹ độ bắc 6

o
30’N - 7

o
00’N, kinh độ 

đông từ 105
o
00’E - 106

o
00’E.  

Khả năng cho khai thác với mật độ 300-500kg/km
2
 chủ yếu ở vùng biển thuộc 

vỹ tuyến bắc 9
o
00’N - 11

o
00’N và kinh độ đông từ 107

o
30’E - 108

o
30’E và vỹ tuyến bắc 

6
o
30’N - 7

o
30’N và kinh độ đông từ 106

o
00’E - 107

o
00’E. 

+ Vùng biển Tây Nam Bộ: Ngư trường có vỹ tuyến bắc từ 7
o
00’N - 8

o
30’N và 

kinh độ đông 103
o
30’N đến 104

o
00’E) ước đạt mật độ >500kg/km

2 
và ước đạt mật đọoj 

< 500 kg/km
2
 giới hạn vỹ tuyến bắc từ 6

o
30’N - 10

o
00’N và kinh độ đông 104

o
00’N đến 

105
o
00’E). 


